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TỔNG HỢP SỐ LIỆU SINH HOẠT CHUYÊN MÔN
 THÁNG 9/2018


                      Kính gửi: Các đơn vị trong Trường
	STT
	SỐ LIỆU CHUNG
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Họp bộ môn
	 
	 

	1.1.
	Số bộ môn họp đủ giờ
	30
	Họp đủ giờ: 4 giờ/tháng

	1.2.
	Số bộ môn họp vượt giờ
	21
	 

	1.3.
	Số bộ môn họp thiếu giờ
	7
	 

	1.4.
	Số bộ môn không họp
	3
	 

	 
	(Danh sách bộ môn không tổ chức họp:  KỸ THUẬT MẠNG, CÔNG NGHỆ & KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG, LUẬT KINH TẾ).
	 
	 

	2
	Thao giảng
	 
	 

	2.1.
	Số GV thao giảng:
	40
	

	2.2.
	Số trợ giảng thao giảng
	7
	 

	2.3.
	Số bộ môn không tổ chức thao giảng:
	25
	 

	 
	(Danh sách bộ môn không tổ chức thao giảng: TIẾNG TRUNG - NHẬT, VĂN - BÁO CHÍ, QUAN HỆ QUỐC TẾ,  LUẬT KINH TẾ, TƯ PHÁP,  ĐƯỜNG LỐI ĐCSVN-MÁC-LÊNIN, CMU, PSU, CSU, CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG,  CƠ SỞ KIẾN TRÚC & NỘI THẤT, KIẾN TRÚC & QUY HOẠCH, CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM, CƠ SỞ TIN HỌC & HỆ THỐNG THÔNG TIN, KỸ THUẬT MẠNG, ĐIỆN - ĐIỆN TỬ CHUẨN PNU, QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG, CÔNG NGHỆ & KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG, XÁC SUẤT - THỐNG KÊ, VẬT LÝ, HÓA, ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN,  Y TẾ CÔNG CỘNG, HÓA DƯỢC- HÓA LÝ-HÓA HỮU CƠ, KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP).
	 
	 

	3
	Dự giờ:
	 
	 

	3.1.
	Số GV dự giờ:
	236
	 

	3.2.
	Số trợ giảng dự giờ:
	12
	 

	3.3.
	Số bộ môn không tổ chức dự giờ
	10
	 

	 
	(Danh sách bộ môn không tổ chức dự giờ: CMU, CSU, CƠ SỞ KIẾN TRÚC & NỘI THẤT, KIẾN TRÚC & QUY HOẠCH, CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM, CƠ SỞ TIN HỌC & HỆ THỐNG THÔNG TIN, KỸ THUẬT MẠNG, QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG, CÔNG NGHỆ & KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG, XÁC SUẤT - THỐNG KÊ).
	 
	 

	4
	CVHT
	 
	 

	4.1.
	Tổng số lượt CVHT/HL:
	1040
	 

	5
	Họp sau giao ban
	 
	 

	5.1.
	Số khoa tổ chức họp
	15
	 

	5.2.
	Số phòng/ban/trung tâm tổ chức họp
	27
	 

	5.3.
	Số đơn vị không tổ chức họp
	18
	 

	 
	(Danh sách đơn vị không tổ chức họp:  
- 4 Khoa: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐÀO TẠO QUỐC TẾ, NGOẠI NGỮ, SAU ĐẠI HỌC.
- 5 Phòng: TỔ CHỨC, QUẢN LÝ KHOA HỌC, QUAN HỆ QUỐC TẾ, TRAO ĐỔI SINH VIÊN TOÀN CẦU, HỢP TÁC DOANH NGHIỆP & CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ.
- 4 Trung tâm: STUDIO LÀM PHIM, ĐỒ HỌA VÀ MỸ THUẬT, KHỞI NGHIỆP, HUẤN LUYỆN VÀ KHẢO THÍ (LTC).
- 5 Đơn vị khác: VIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ-XÃ HỘI, VIỆN ĐÀO TẠO E-LEARNING, TỪ XA & BẰNG HAI, VIỆN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT-NHẬT, VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, VP TÒA SOẠN TẠP CHÍ KH VÀ CN).
	 
	 

	6
	Số liệu khác
	 
	 

	6.1.
	Số GV chuyên không tham gia hoạt động chuyên môn 
	69
	TK, PK, TBM, PBM, GV.

	6.2.
	Số GV kiêm nhiệm không tham gia hoạt động chuyên môn 
	41
	GVKN, CBKN

	6.3.
	Số trợ giảng không tham gia hoạt động chuyên môn 
	26
	TG,TGKN,CVKN
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